
STT TÊN MẶT HÀNG
ĐƠN GIÁ

(gồm VAT)
ĐVT

HÌNH
MINH HOẠ

1 Banh wash 38 MM 205,700        KG

2 Banh wash 48 MM 145,200        KG

3 Banh wash 30 MM nhẹ 308,550        KG

4 Banh wash 48 MM nhẹ 308,550        KG

BẢNG GIÁ PHỤ LIỆU NGÀNH WASH
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5 Banh wash cao su 379,500        KG

6 Banh wash cao su lồi 40mm 297,000        KG

7
Banh wash cao su lồi 40mm
MOQ >=100kg

286,000        KG

8 Áo cao su size trẻ em 1,540,000     CÁI

9 Áo cao su size nhỏ 1,540,000     CÁI

10 Áo cao su size trung 1,540,000     CÁI

11 Áo cao su size lớn 1,540,000     CÁI

12 Ống quần cao su size nhỏ, dày 2.1mm 583,000        CẶP

13 Ống quần cao su size trung, dày 2.1mm 638,000        CẶP

14 Ống quần cao su size nhỏ, dày 2.3mm 638,000        CẶP

15 Ống quần cao su size trung, dày 2.3mm 682,000        CẶP15 Ống quần cao su size trung, dày 2.3mm 682,000        CẶP



16 Ống quần cao su size nhỏ, dày 2.6mm 649,000        CẶP

17 Ống quần cao su size trung, dày 2.6mm 715,000        CẶP

18 Ống quần cao su size lớn, dày 2.6mm 748,000        CẶP



0902.842.980                




